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TT Nội dung kiến 
thức Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

SỐ CÂU  Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng 
cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 Bất phương trình bậc 
hai một ẩn 

Bất phương trình bậc hai một 
ẩn 1     1   1TN+1TL 

Phương trình quy về phương 
trình bậc hai   1 1     1TN+1TL 

2 Đại số tổ hợp 
Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp 2  1 1  1   3TN+2TL 
Nhị thức Newton 1        1TN 

3 Hệ tọa độ trong mặt 
phẳng 

Phương trình đường thẳng 1  1      2TN 
Đường tròn trong mặt phẳng 
tọa độ; phương trình tiếp tuyến 
của đường tròn 

1  1 1 
 

   2TN+1TL 

Ba đường conic 2  1      3TN 
Bài toán tổng hợp        1 1TL 

4 Xác suất 
Không gian mẫu và biến cố 1        1TN  

Xác suất của biến cố 1  1 1     2 TN + 1 TL 

Tổng 10  6 4  2  1 16TN+7TL 
Tỉ lệ (%)  25 45 30 100 

Tỉ lệ chung (%)  70 30 100 
 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Tổ trưởng chuyên môn 
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TT Nội dung kiến 
thức Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

SỐ CÂU  Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng 
cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 Hàm số mũ-Hàm 
số logarit 

Phép tính lũy thừa, logarit; Hàm 
số mũ, hàm số logarit 1  1      2TN 

Phương trình logarit 
1     1   2TN+1TL 

2 Đạo hàm 

Đạo hàm, các quy tắc tính đạo 
hàm 2   1 

 
1   2TN+2TL 

Phương trình tiếp tuyến   1 1 
 

   2TN+1TL 

3 
Quan hệ vuông 
góc trong không 
gian 

Hai đường thẳng vuông góc, 
góc giữa hai đường thẳng 1        1TN 

Đường thẳng vuông góc mặt 
phẳng 1   

1 
    

2TN+1TL 
Hai mặt phẳng vuông góc, góc 
giữa hai mp   1     

Khoảng cách trong không gian, 
thể tích, góc giữa đường thẳng 
và mặt phẳng 

1  2     1 3 TN + 1 TL 

4 Xác suất 
Biến cố giao, quy tắc nhân xác 

suất 
1        1TN 



Biến cố hợp. quy tắc cộng xác 

suất 
2  1 1     2 TN + 1 TL 

Tổng 10  6 4  2  1 16TN+7TL 
Tỉ lệ (%)  25 45 30 100 

Tỉ lệ chung (%)  70 30 100 
 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Tổ trưởng chuyên môn 
 
 
 
 

Hồ Thị Thu Hà 
 


